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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT

1. Một số hạn chế cơ bản của Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003

Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 (được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004) cùng với các văn bản hướng dẫn (Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004, Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2005, Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005, Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 và các văn bản khác có liên quan) đã thể chế hóa một bước quan điểm mới của Nghị quyết số 13/NQ-TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 
Sau 6 năm thực hiện, nhìn chung Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 đã đạt được một số kết quả, tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức kinh tế tập thể phát triển so với khung pháp luật thời kỳ trước đây, có đóng góp đáng kể trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, góp phần vào việc hoàn thiện quan hệ sản xuất, và vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cụ thể là:

- Thúc đẩy việc tổ chức lại và khuyến khích thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tiếp tục đơn giản hóa và minh bạch hóa thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Tạo điều kiện cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hình thành dựa trên sở hữu của xã viên và sở hữu tập thể, thúc đẩy xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, bao gồm cả thể nhân và pháp nhân, cùng góp vốn, góp sức, cùng có lợi; khẳng định nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; phân định rõ hơn chức năng quản lý của ban quản trị và chức năng điều hành của chủ nhiệm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; khẳng định sự bình đẳng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác.

- Quy định cụ thể hơn về các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phù hợp với các luật chuyên ngành hiện hành; tăng cường chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như: hỗ trợ sáng lập viên chuẩn bị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và ưu đãi đầu tư. 

Tuy nhiên, Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã còn có một số bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã một cách vững chắc hơn. 

a) Luật chưa thể hiện rõ bản chất tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, sự khác biệt về bản chất giữa tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với doanh nghiệp và với tổ chức xã hội -  từ thiện; chưa quan tâm thích đáng nội hàm “hợp tác” của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chưa làm thật rõ lợi ích và vai trò người chủ của xã viên khi tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, mục tiêu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và mối quan hệ giữa nghĩa vụ, trách nhiệm, lợi ích của xã viên và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
- Về bản chất tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

+ Về mục tiêu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và lợi ích của xã viên: Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 quy định chưa thật rõ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải lấy lợi ích của xã viên là mục tiêu cho hoạt động và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chưa thể hiện thật rõ lợi ích của xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc tạo việc làm có hiệu quả hơn so với xã viên đơn lẻ tự thực  hiện hoặc không thực hiện được; vai trò người chủ của xã viên trong việc quyết định các vấn đề cơ bản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như: xác định mục tiêu, tổ chức hoạt động, quản lý và điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã còn mờ nhạt.

Luật quy định: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân “có nhu cầu, lợi ích chung…” lập ra; các xã viên “giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống”, nhưng không quy định rõ mục tiêu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là phục vụ cộng đồng xã viên hay thị trường đại chúng, tức không quy định rõ việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng “nhu cầu, lợi ích chung” đó của xã viên; và do vậy, chưa làm rõ sự khác biệt về mục tiêu giữa tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức doanh nghiệp. 

Luật giải thích khái niệm dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với xã viên và mức độ sử dụng dịch vụ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhưng không quy định nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải cung cấp sản phẩm, dịch vụ, trước hết nhằm phục vụ hoạt động kinh tế, đời sống của xã viên. Luật chưa thể hiện sự ràng buộc trách nhiệm của xã viên trong việc góp vốn và chia sẻ rủi ro; thực tế vốn góp của xã viên còn mang tính hình thức, khi làm ăn thua lỗ, xã viên không liên đới chịu trách nhiệm.

+ Về mối quan hệ giữa nghĩa vụ, trách nhiệm của xã viên và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

Quy định của Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 về việc xã viên “cùng góp vốn, góp sức” là chưa rõ ràng, có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau: 

+ Các xã viên chỉ “góp vốn” mà không “góp sức“ - khi đó hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trở thành doanh nghiệp và xã viên thực chất chỉ là người góp vốn, cổ đông của doanh nghiệp, được chia lãi theo vốn góp. 

+ Hoặc ngược lại: chỉ “góp sức” mà không “góp vốn” - khi đó xã viên về thực chất chỉ là người lao động làm thuê trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tương tự như người lao động trong doanh nghiệp nếu được trả lương; hoặc là hoạt động từ thiện cho tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu tự nguyện và không được trả lương.

Với hai cách hiểu nêu trên, quy định pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hiện hành chưa làm rõ được bản chất của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, dẫn đến cách hiểu phổ biến hiện nay: tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là doanh nghiệp (theo quy định của Luật Doanh nghiệp).

+ Hoặc xã viên phải “góp vốn” đi đôi với “góp sức”, khi đó xã viên vừa là người góp vốn, trở thành chủ sở hữu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vừa là người lao động trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của người lao động
), đây là điểm khác biệt về bản chất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã so với mô hình tổ chức doanh nghiệp (theo Luật Doanh nghiệp). Ở nước ta đã có xu hướng rõ rệt phát triển loại hình tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã này, chủ yếu là trong lĩnh vực xây dựng
. 

+ Quy định về “góp vốn”, “góp sức” của xã viên vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không phải là đặc trưng riêng có của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, không thể hiện quan hệ mang tính bản chất của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên của các tổ chức khác (ví dụ: doanh nghiệp) cũng “góp vốn”, “góp sức” cho tổ chức mình; mặt khác, trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường, “sức” đóng góp có thể được quy thành tiền, khi đó “góp sức” thực chất cũng là “góp vốn”; “góp sức” cũng có thể được hiểu là làm thuê để được trả lương, trả công.

Do quy định pháp luật về bản chất hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa rõ, nên quy định về đối tượng tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là công chức, pháp nhân chưa khả thi. Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 mở rộng đối tượng tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với cán bộ công chức, pháp nhân, nhưng Pháp lệnh Cán bộ, công chức chỉ cho phép cán bộ, công chức có thể góp vốn mà không được “góp sức” với tư cách là người lao động trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Luật cho phép pháp nhân được tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nhưng pháp nhân không thể “góp sức’’ vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, mà chỉ có thể góp vốn. Thực tế, chưa có hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập với thành viên là các pháp nhân vừa góp vốn vừa góp sức. 

Quy định “hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp” trong Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 là chưa chặc chẽ về mặt pháp luật, chưa xác định được rõ địa vị pháp lý, bản chất của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Quy định như vậy có thể được hiểu là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải có bản chất của tổ chức doanh nghiệp, từ đó dẫn đến hai mâu thuẫn là: (1) với tư cách là một loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, hoạt động và cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, nhưng Điều 3 Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 quy định nhiều chính sách hỗ trợ riêng cho tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà doanh nghiệp không được thụ hưởng; (2) đã là doanh nghiệp thì phải hướng vào mục tiêu lợi nhuận, khác với mục tiêu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là hướng vào đáp ứng nhu cầu chung một cách hiệu quả cho thành viên cả về kinh tế, văn hóa và xã hội, đồng thời phải hoạt động có lãi.

Do chưa quy định rõ bản chất của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là phục vụ thành viên, nên bốn nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định tại Điều 4 Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 chưa thể hiện đầy đủ bản chất và nguyên tắc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời chưa có hiệu lực cao trong thực tế, cụ thể: chưa quy định nguyên tắc “kết nạp rộng rãi thành viên” đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhằm thu hút ngày càng nhiều xã viên tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
; không quy định xã viên phải sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhằm thể hiện trách nhiệm, ràng buộc về kinh tế của xã viên đối với sự tồn tại và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; quy định nguyên tắc hợp tác giữa các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cũng chưa rõ ràng. Nguyên tắc quản lý dân chủ trong tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa thực hiện tốt và hiệu quả. Thực tế, có rất ít hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kết nạp xã viên mới, hoặc không kết nạp thêm xã viên mà huy động xã viên cũ tăng vốn góp, thậm chí “đóng cửa” không kết nạp xã viên mới, nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa phát huy tinh thần dân chủ đối với mọi xã viên trong quản lý, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Theo kết quả tổng điều tra hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên toàn quốc, số xã viên tăng thêm hiện nay chỉ khoảng 843 ngàn so với số xã viên tại thời điểm chuyển đổi hoặc thành lập, trong đó có số lượng không nhỏ xã viên mang tính hình thức.

+ Về sở hữu tập thể và tài sản chung không chia và tổ chức quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Luật quy định chưa rõ ràng về sở hữu tập thể và tài sản chung không chia, cụ thể là: vốn và tài sản chung của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hình thành từ các nguồn vốn và công sức của xã viên, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, khi giải thể do đại hội xã viên quyết định. Như vậy, một mặt chưa chế định rõ tài sản chung không chia, sở hữu chung tập thể; mặt khác, có thể tạo kẽ hở lợi dụng thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để tranh thủ các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước dành riêng cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Luật hiện hành chưa tách bạch rõ ràng chức năng quản lý của chủ sở hữu và chức năng điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; cho phép hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể tổ chức hai bộ máy hoặc một bộ máy, bao gồm cả chức năng quản lý và chức năng điều hành, nhưng không tách bạch rạch ròi hai chức năng này; đặt bộ máy điều hành ngang hàng với bộ máy quản lý của chủ sở hữu là không phù hợp. Thực tế, số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành chiếm phần lớn số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
, chưa thể hiện rõ quyền làm chủ thực sự của xã viên.

+ Về quan hệ phân phối trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

Luật quy định chưa rõ ràng về quan hệ phân phối, chưa gắn với bản chất của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể là: không quy định về việc lãi trước hết phải phân phối cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ, mà là “Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế, trích lập các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, lãi được chia cho xã viên theo vốn góp, công sức đóng góp của xã viên và phần còn lại chia cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”, nên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ưu tiên chi lãi cho xã viên theo vốn góp, công sức đóng góp, “phần còn lại” của lãi có thể rất thấp, hoặc không còn để có thể phân phối theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trong khi đó, theo bản chất đích thực của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, việc xã viên sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là đặc biệt quan trọng, góp phần vừa tạo nên thặng dư của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vừa mang lợi lại cho mình, bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Thực tế, hầu hết hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chia lãi theo tỷ lệ vốn góp, mà không chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
; Quy định như vậy khuyến khích hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trở thành doanh nghiệp, theo đó, xã viên chỉ còn là người góp vốn và được chia lãi theo vốn góp, không khuyến khích hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hướng vào cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho xã viên; không khuyến khích xã viên sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, không khuyến khích kết nạp thêm xã viên mới, mà khuyến khích xã viên tăng vốn, từ đó dần định hướng tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chuyển sang bản chất tổ chức doanh nghiệp với việc chia lãi chủ yếu theo vốn góp.

Việc Luật quy định chia lãi theo công sức đóng góp sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, trích lập các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã còn trái với quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, theo đó chi trả công sức lao động thực chất là chi phí tiền lương, tiền công được hạch toán vào chi phí sản xuất - kinh doanh. 

-  Về tổ chức liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

Quy định pháp luật về tổ chức liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã còn chưa rõ ràng và chưa khả thi, theo đó liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo nguyên tắc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, có nghĩa là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải “góp vốn, góp sức” vào liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để tạo thành một đơn vị kinh tế tự chủ tương tự như tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, và do vậy vấp phải những bất cập tương tự như đối với tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Với tư cách là một pháp nhân, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chỉ có thể góp vốn, không thể góp sức vào liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Luật cũng chưa quy định rõ về mối quan hệ giữa liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên, xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên; quyền lợi, nghĩa vụ của các thành viên và cơ chế tổ chức, hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Thực chất, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã - tức thành viên thuần nhất là pháp nhân hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

b) Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 chưa làm rõ tính chất phục vụ xã viên của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo tinh thần Nghị quyết số 13 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa IX đã đề ra: “Kinh tế tập thể với hình thức phổ biến là tổ hợp tác và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; trong lĩnh vực nông nghiệp trước hết tập trung làm các khâu dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ thành viên”.  

Theo chủ trương trên, các xã viên hợp tác với nhau thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhằm được cung cấp một cách hiệu quả hơn các sản phẩm, dịch vụ chung, như: dịch vụ đầu vào, đầu ra, v.v., phục vụ sản xuất, kinh doanh của của hộ kinh tế xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tức nêu rõ bản chất của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là phục vụ xã viên, kinh tế hộ xã viên. Bản chất này không chỉ phù hợp đối với tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn là bản chất chung của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, và phù hợp với kinh nghiệm phổ biến trên thế giới. 

Kết quả khảo sát hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2008
 cho thấy, phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang có những vận động mới phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết và phù hợp với kinh nghiệm phổ biến trên thế giới nhưng vượt ra khỏi khung khổ pháp luật hiện hành, trở thành một xu thế mới nổi bật của phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong những năm gần đây (được giải trình cụ thể ở mục 3).

Quy định của Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 chưa làm thật rõ loại hình tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của người lao động, tức xã viên “vừa góp vốn vừa góp sức”, là loại hình đặc biệt của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Theo đó, mục đích của xã viên thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là nhằm tạo việc làm và thu nhập cho chính mình; xã viên được hưởng lợi ích từ việc trả lương và được chia lãi theo mức độ vốn góp, vừa là chủ sở hữu vừa là người lao động trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Việc chưa làm rõ bản chất tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và loại hình tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của người lao động với tư cách là một loại hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặc biệt là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã rất lúng túng trong tổ chức, xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh và hoạt động. Xã viên nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chỉ mang tính hình thức, “đối phó” với quy định pháp luật hiện hành. Ví dụ, trong lĩnh vực giao thông vận tải, để đối phó với quy định xã viên phải “góp vốn và góp sức”, (ví dụ: phương tiện vận tải) của xã viên được đăng ký là tài sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhưng vẫn được xã viên trực tiếp quản lý và sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cá nhân của mình, thực chất vẫn thuộc sở hữu cá nhân của xã viên. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bề ngoài là thực hiện sản xuất kinh doanh chung, nhưng thực chất xã viên vẫn sản xuất - kinh doanh cá thể độc lập. 

c) Quy định về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã còn thiếu, hoặc chưa đủ rõ, cụ thể, hoặc không còn thích hợp

- Còn thiếu các quy định về: quyền và nhiệm vụ của các cơ quan chức năng nhà nước đối với việc thực hiện các quy định pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hướng dẫn và cân đối nguồn lực phục vụ cho công tác tuyên truyền thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

- Một số quy định có tính khả thi thấp, như: quy định trường hợp nguồn tài chính còn lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không đủ để thực hiện việc giải thể bắt buộc thì sử dụng nguồn tài chính từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại địa phương để thực hiện giải thể bắt buộc, nhưng quỹ này chưa được thành lập ở hầu hết các địa phương.

d) Hạn chế về chế tài xử lý vi phạm pháp luật

Quy định pháp luật về trách nhiệm giám sát, kiểm tra thi hành Luật chưa rõ. Luật chưa quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc giám sát, kiểm tra thi hành Luật. Tổ chức triển khai việc giám sát, kiểm tra thi hành Luật bị buông lỏng.

Chưa có chế tài cụ thể và đủ sức răn đe để pháp luật có hiệu lực, để tình trạng vi phạm pháp luật kéo dài trong hoạt động của cơ quan nhà nước và các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, như: kiểm tra hoạt động của các cơ quan đăng ký kinh doanh; chế tài đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãđã đăng ký kinh doanh trước ngày Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 có hiệu lực thi hành nhưng không sửa đổi, bổ sung điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa đổi mà nội dung điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa đổi không phù hợp với quy định của mẫu hướng dẫn điều lệ đã được ban hành; cơ quan đăng ký kinh doanh không có văn bản yêu cầu tổ chức đại hội xã viên bất thường khi xã viên gửi đơn đề nghị can thiệp theo quy định của pháp luật.

đ) Chưa có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phù hợp với bản chất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế, do vậy chưa góp phần thúc đẩy phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã một cách bền vững.

Tuy nhiên, kết quả điều tra toàn diện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên cả nước năm 2008 và khảo sát thực tiễn tại 58 tỉnh, thành phố, nghiên cứu chủ trương của Đảng về kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 và các văn bản có liên quan cho thấy một số vấn đề nổi bật như sau:

2. Tồn tại trong thực tiễn phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Bên cạnh một số kết quả đạt được, khu vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã còn có một số tồn tại chủ yếu, như: 

· Chưa thoát ra khỏi yếu kém kéo dài về: trình độ công nghệ lạc hậu, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý yếu, chất lượng, hiệu quả hoạt động nói chung thấp;

- Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động giảm dần trong những năm gần đây: từ 14.500 vào cuối năm 2007, giảm xuống chỉ còn 13.574  hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vào năm 2011. Còn có tới 3.744 (20,83%) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hoạt động tại thời điểm cuối  năm 2007, đến nay con số này có thể tăng lên. Nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã lúng túng trong tổ chức hoạt động, hoặc hoạt động hình thức, kém hiệu quả; tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa hấp dẫn nhân dân, pháp nhân tham gia; 

· Đóng góp vào GDP của kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giảm sút liên tục trong 15 năm qua (từ gần 11% năm 1995 xuống còn 5,22% năm 2011); tốc độ tăng trưởng của kinh tế tập thể rất thấp, chỉ bằng khoảng ½ tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế và thấp nhất so với các thành phần kinh tế khác. Dự báo trong những năm tới, đóng góp vào GDP của kinh tế tập thể có thể sẽ tiếp tục giảm và tốc độ tăng trưởng cũng sẽ ở mức rất thấp, do vậy không những không đạt mà có thể ngày càng xa mục tiêu Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX đã đề ra.

3. Xu hướng phát triển mới của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Thực tế cho thấy, tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có xu hướng phát triển mới vượt ra ngoài sự điều chỉnh của khung pháp luật hiện hành về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Kết quả khảo sát toàn diện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2008 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện chỉ ra hai xu hướng rõ rệt là:

- Xu hướng nổi bật của phát triển tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phục vụ xã viên, bao gồm cả tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của người lao động, cụ thể là: tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phục vụ xã viên phát triển phổ biến ở lĩnh vực nông nghiệp (năm 2007 có 6.631 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với khoảng 5,3 triệu xã viên, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho xã viên chiếm gần 68% tổng doanh thu), trong lĩnh vực tín dụng (năm 2007 có 989 quỹ tín dụng nhân dân với khoảng gần 1 triệu xã viên, dư nợ cho xã viên vay khoảng 60% tổng dư nợ); trong lĩnh vực thương mại (năm 2007 có 767 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với khoảng 160 ngàn xã viên, doanh thu cho xã viên chiếm khoảng 50% tổng doanh thu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã); trong lĩnh vực giao thông vận tải, hình thức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phổ biến là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phục vụ xã viên. 

Tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của người lao động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng (năm 2007 có 336 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong tổng số 14.500 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, với 4.823 xã viên tạo việc làm cho 3.351 xã viên - chiếm 69,5% tổng số lao động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã). Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo có Trường Đại học Quản lý kinh doanh Hà nội với trên 300 cán bộ công nhân viên của Trường đều là người góp vốn - đồng là chủ sở hữu của Trường. Một số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dịch vụ trong trường học, trên lĩnh vực vệ sinh môi trường, sản xuất vật liệu xây dựng, trong lĩnh vực thương mại và giao thông vận tải cũng là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của người lao động.  Đây là loại hình tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với xã viên “vừa góp vốn vừa góp sức”.

Như vậy, số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phục vụ xã viên (bao gồm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của người lao động) chiếm đa số (khoảng 68%) trong tổng số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động, có đặc điểm chung xuyên suốt là đều có hoạt động tạo ra sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho xã viên, làm nên bản chất riêng có của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Nếu các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã này không có đặc trưng phục vụ xã viên của mình thì hoặc không thể tồn tại, hoặc là doanh nghiệp. 

Điều đặc biệt quan trọng là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã này đã tác động tích cực vào hoạt động kinh tế của xã viên, rõ nét nhất là giảm chi phí sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm của hoạt động kinh tế xã viên, nhưng tác động này chưa được chú ý, đánh giá đúng mức và chưa được tính toán vào đóng góp GDP chung của kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Chính sách đặc thù ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích loại hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã này cũng chưa được nghiên cứu, xây dựng và thực hiện một cách đầy đủ, nhất là ưu đãi về thuế đối với thu nhập phát sinh từ giao dịch giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với xã viên và hỗ trợ cho cộng đồng lớn xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nhất là xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

Bản chất tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo xu hướng này có đặc trưng riêng khác hẳn với tổ chức doanh nghiệp, phù hợp với lý luận chung và kinh nghiệm quốc tế về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, với chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nhưng chưa được thể hiện thật rõ trong khung pháp luật và chính sách hiện hành.

Theo báo cáo của 53 tỉnh, thành phố về tổng kết kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2006 – 2010, tỷ lệ tổng giá trị dịch vụ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng cho xã viên đã tăng từ 46,1% năm 2006 lên 53,6% năm 2010, và ước đạt khoảng 70 % năm 2015. Đây là xu hướng khách quan và đúng đắn về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ngày càng định hướng mang bản chất đích thực hơn, đem lại lợi ích cho xã viên thông qua cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho họ. Tuy nhiên, Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 chưa quy định rõ và đầy đủ để khuyến khích hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo xu hướng này. 

- Xu hướng thứ hai là mô hình tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp giống với bản chất của tổ chức doanh nghiệp (theo Luật Doanh nghiệp): năm 2007 có 4.744 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với gần 1 triệu xã viên, nhưng cung cấp tới hơn 90% doanh thu cho thị trường và tạo việc làm cho chỉ 6% xã viên. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với bản chất doanh nghiệp này sẽ mang tính chất đích thực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhiều hơn khi kết nạp ngày càng nhiều hơn người lao động trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của mình trở thành đồng chủ sở hữu trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân khác nhau, từ nhận thức chưa đầy đủ và chưa thống nhất về bản chất và tính ưu việt của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kiểu mới, hạn chế của Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đến tổ chức thực hiện Luật và chính sách hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tâm lý xã hội vẫn còn bị ảnh hưởng của mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kiểu cũ nên còn hoài nghi về hiệu quả và vai trò của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 
4. Cải thiện môi trường kinh doanh và yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế

Qua 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng hoàn thiện, cơ chế kinh tế thị trường ngày càng phát huy tác dụng sâu rộng, tự do kinh doanh ngày càng được pháp luật bảo đảm đi đôi với cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt hơn. Môi trường pháp luật cho các thành phần kinh tế, trong đó có khung pháp luật cho doanh nghiệp đã và đang được tiếp tục hoàn thiện. Thực tế đó tác động tới môi trường pháp luật đối với hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; một mặt, đòi hỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải có đặc trưng rõ ràng hơn hướng vào phục vụ xã viên, kinh tế xã viên, nhất là hộ nông dân, cơ sở sản xuất - kinh doanh nhỏ đang đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn của nghèo đói và bị gạt ra ngoài lề của sự phát triển; mặt khác, khung pháp luật đối với tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được tiếp tục hoàn thiện để thể hiện rõ bản chất của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì mới tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển vững chắc, thu hút ngày càng nhiều cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tham gia.

Việt Nam với tư cách là thành viên đầy đủ của Tổ chức thương mại thế giới đã cam kết thực hiện nhiều điều ước quốc tế. Khung pháp luật về kinh tế, trong đó có khung pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được ban hành, cần được sửa đổi, bổ sung một cách phù hợp.

Do vậy, việc sửa đổi Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là cần thiết để làm rõ bản chất tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và lợi ích của thành viên tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, góp phần hiện thực hóa chủ trương về kết hợp “bốn nhà” trong nông nghiệp; bảo đảm hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển lành mạnh, bền vững đúng với bản chất và mục đích thành lập, tránh lạm dụng hỗ trợ của Nhà nước; thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hiệu quả, từ đó góp phần định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở nước ta.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT
1. Mục tiêu sửa đổi Luật
Việc sửa đổi Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 nhằm mục tiêu khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãkiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãhiện có hoạt động theo đúng bản chất hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đưa khu vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nói riêng và thành phần kinh tế tập thể nói chung trở thành lực lượng to lớn, phát triển rộng khắp và có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta; bảo đảm quyền và lợi ích của hàng chục triệu hộ nông dân, hàng chục triệu người tiêu dùng, hộ kinh doanh cá thể; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ thành viên, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần cải thiện công bằng xã hội, ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, và định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở nước ta.

2. Quan điểm

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003 quán triệt các quan điểm chỉ đạo sau đây:

Một là, xây dựng khung pháp luật cơ bản phù hợp với bản chất của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là mang lại lợi ích cho thành viên, thiết lập hành lang pháp lý hoàn chỉnh hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãhoạt động và phát triển một cách tự chủ, vững chắc.

Hai là, thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng, theo đó hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãtrước hết tập trung làm tốt các khâu dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ thành viên, trên cơ sở bảo đảm quyền tự chủ của kinh tế hộ, trang trại, hỗ trợ cho kinh tế hộ, trang trại phát triển phù hợp với nguyên tắc tổ chức của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và cơ chế thị trường; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và cải thiện công bằng xã hội.

Ba là, khắc phục các hạn chế của Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003, tiếp thu tối đa các quy định còn phù hợp của Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003, đưa những quy định pháp luật cơ bản vào dự thảo Luật mới và hạn chế tối đa các nội dung cần hướng dẫn sau khi ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi). 

Bốn là, xây dựng khung pháp luật cơ bản trên cơ sở tổng kết thực tiễn phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãở nước ta, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tế của Việt Nam.

III. NỘI DUNG LUẬT

Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (số 23/2012/QH13) đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 tại kỳ họp thứ 4 Khóa XIII và đã được Chủ tịch nước ký Lệnh về việc Công bố Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ngày 03 tháng 12 năm 2012.

Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2012 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục thể chế hóa sâu sắc chủ trương của Đảng, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gần 200 năm qua có tính tới điều kiện thực tiễn của nước ta, và căn cứ vào xu hướng mới phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ở nước ta chuyển hướng mạnh sang cung ứng dịch vụ phục vụ thành viên. 

Mô hình tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãkiểu mới được xây dựng trong Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2012 là tổ chức do các thành viên tự nguyện hợp tác với nhau nhằm tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung về sản phẩm, dịch vụ cho chính mình; hợp thành khu vực thứ 3 của nền kinh tế bên cạnh khu vực công và khu vực tư. 

Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2012 nhằm mục tiêu khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãkiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãhiện có hoạt động theo đúng bản chất hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đưa khu vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nói riêng và thành phần kinh tế tập thể nói chung trở thành lực lượng to lớn, phát triển rộng khắp và có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta; bảo đảm quyền và lợi ích của hàng chục triệu hộ nông dân, hàng chục triệu người tiêu dùng, hộ kinh doanh cá thể.

Mô hình tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãtrong Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2012 có khả năng thu hút số lượng lớn thành viên, gắn kết hoạt động và đời sống của họ cả về chiều ngang và chiều dọc, liên kết sản xuất cá thể của nông dân với các khâu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, chế biến, tiêu thụ/xuất khẩu, gắn kết “bốn nhà” mà chính họ là người chủ sở hữu. Tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển sâu rộng sẽ tác động tích cực toàn diện cả về kinh tế, chính trị, và văn hóa - xã hội.

Mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãkiểu mới trong Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2012, nếu thực hiện thành công, phát triển thành phong trào rộng khắp sẽ góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho hàng chục triệu hộ nông dân, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, là bộ phận yếu thế trong xã hội. Đây sẽ thực sự là một phương thức mới góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của kinh tế hộ thành viên, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, nhất là giữa nông thôn và thành thị, cải thiện công bằng xã hội, ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, và góp phần định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2012 gồm 9 chương, 64 Điều; giảm 01 chương so với Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003, tức bỏ Chương về khen thưởng và xử lý vi phạm do Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định: “Không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có nội dung mới”; tăng thêm 13 điều so với Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003, chủ yếu làm rõ hơn bản chất, tổ chức quản lý của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; quyền, nghĩa vụ của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tiếp thu những quy định pháp luật mang tính cơ bản, ổn định lâu dài được quy định tại Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 và Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 nhằm bảo đảm tính toàn diện của Luật, đồng thời nhằm hạn chế tối đa việc ban hành văn bản dưới Luật; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãthành lập và hoạt động. 

Liên hiệp hợp tác xã thực chất là tổ chức hợp tác xã của các hợp tác xã có nhu cầu hợp tác với nhau nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, được tổ chức quản lý theo nguyên tắc của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Do đó, để tránh trùng lắp, thay cho quy định về liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại chương riêng về liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2003, Luật đã ghép các nội dung quy định về liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vào các quy định về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại các chương, từ Chương I đến Chương VI, của Luật. Theo đó, các quy định đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong Luật cũng được áp dụng tương tự cho liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, có lưu ý những nội dung đặc thù riêng đối với tổ chức liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Tổ chức liên minh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không phải là tổ chức hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã, nên được đưa vào Chương VII: Tổ chức đại diện của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã. Cụ thể là:

Chương I: Những quy định chung
Chương I gồm 12 Điều, quy định về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; định nghĩa khái niệm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; bảo đảm của Nhà nước đối với hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; nguyên tắc tổ chức hoạt động của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã, chế độ lưu giữ tài liệu của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; các hành vi bị nghiêm cấm; và giải thích một số từ ngữ quy định trong Luật.

Nội dung nổi bật của Chương này là:

- Làm rõ sự khác biệt cơ bản giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãso với doanh nghiệp thể hiện ở định nghĩa HTX, theo đó hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã. 

Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã. 

- Thể hiện đầy đủ 7 nguyên tắc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mang tính phổ biến trên thế giới, đồng thời có tính đến điều kiện cụ thể của Việt nam bằng cách bổ sung thêm nguyên tắc mở và nguyên tắc giao dịch kinh tế giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãvới thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên. Theo đó, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kết nạp rộng rãi thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên; thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãcó trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ. 

- Có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đặc biệt riêng của Nhà nước đối với hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã, phù hợp với điều kiện thực tế theo lĩnh vực, địa bàn, điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, đặc biệt bổ sung chính sách ưu đãi đặc biệt đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãhoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. Theo đó, đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi quy định chung cho các loại hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã còn được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi sau đây: a) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; b) Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãtheo quy định của pháp luật về đất đai; c) Ưu đãi về tín dụng; d) Vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; đ) Chế biến sản phẩm.

- Xác định rõ quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãvới tư cách là một pháp nhân và là tổ chức kinh tế hoạt động tự chủ; đồng thời với tư cách là tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên. Theo đó, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãphải tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên; được phép cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên và ra thị trường nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên; phải thực hiện hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với thành viên, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên.

Chương II: Thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên
Chương II gồm 6 Điều, quy định về điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên; quyền và nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên; chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên; góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp; trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên và thừa kế vốn góp. 

Mục đích tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãcủa thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên là được hưởng lợi ích trên cơ sở hợp tác với các thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãthông qua việc tham gia dịch vụ với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãgắn với quyền và nghĩa vụ cụ thể của thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên trong việc tham gia dịch vụ đó. Theo đó, Luật quy định điều kiện để trở thành thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên là phải có nhu cầu hợp tác với thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên và có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã. Khi đã trở thành thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãthì được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ; đồng thời cũng phải có nghĩa vụ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãtheo hợp đồng dịch vụ và sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên nếu không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm. 
Để bảo đảm tính dân chủ trong quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãkhả thi trong cuộc sống và phù hợp với thông lệ quốc tế, Luật đã hạ mức vốn góp tối đa của thành viên trong vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuống mức không quá 20% vốn điều lệ.
Chương III: Thành lập và đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Chương III gồm 10 Điều, quy định về: sáng lập viên; hội nghị thành lập hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; nội dung điều lệ hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; tên và biểu tượng hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; đăng ký hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên; trụ sở chính của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã.

Luật yêu cầu điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãquy định một số nội dung như: mục tiêu hoạt động; mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ; giá trị tối thiểu của sản phẩm, dịch vụ mà thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên phải sử dụng; thời gian liên tục mà thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãnhưng không quá 03 năm; thời gian liên tục mà thành viên không làm việc cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tạo việc làm nhưng không quá 02 năm; tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãcam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên ra thị trường nhằm làm căn cứ xác định và định hướng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãhoạt động đúng bản chất.
Chương IV: Tổ chức quản lý hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã
Chương IV gồm 13 Điều, quy định về: cơ cấu tổ chức của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; đại hội thành viên; triệu tập đại hội thành viên; quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên; chuẩn bị đại hội thành viên; biểu quyết trong đại hội thành viên; hội đồng quản trị hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị; quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị; giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; ban kiểm soát, kiểm soát viên; điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng các chức danh quản lý hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã.
Chương này khẳng định cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãgồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; bảo đảm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tổ chức chặt chẽ với tư cách là một tổ chức kinh tế tự chủ, tự chịu trách nhiệm bảo đảm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên thị trường với việc phân rõ hơn quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân (đại hội thành viên, hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát, giám đốc) trong cơ cấu tổ chức của mình, đặc biệt tách bạch rõ chức năng quản lý với chức năng điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; bảo đảm quyền làm chủ của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với mọi vấn đề của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với quyền biểu quyết như nhau không phụ thuộc mức vốn góp.

Chương V: Tài sản, tài chính của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã
Chương V gồm 10 Điều, quy định về: xác định giá trị vốn góp; tăng, giảm vốn điều lệ hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; huy động vốn và các khoản trợ cấp, hỗ trợ; vốn hoạt động của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; phân phối thu nhập; quản lý, sử dụng các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tài sản của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãkhi giải thể; xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; trình tự trả lại vốn góp.
Chương V quy định các nội dung liên quan đến vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thu nhập và phân phối thu nhập, xử lý vốn và tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể, bị lỗ và việc trả lại vốn góp của thành viên. Trong đó có nội dung nội bật là: khuyến khích huy động vốn hoạt động cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trước hết từ thành viên theo đúng tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, mang lại lợi ích trước hết cho thành viên, hợp tác xã thành viên; phân phối thu nhập sau thuế cho thành viên, hợp tác xã thành viên chủ yếu theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc công sức lao động đóng góp của thành viên vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, phần còn lại mới chia theo vốn góp.

Quy định về tài sản không chia, việc trả lại vốn góp như là chất keo dính giữa các thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên với nhau và giữa thành viên với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên với liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bảo đảm giúp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãphát triển bền vững vì chính lợi ích của thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên. Theo đó, tài sản không chia hình thành từ 2 nguồn: hỗ trợ của Nhà nước, quà tặng, cho, và tích lũy của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong quá trình hoạt động do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định. Việc trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên chỉ được thực hiện sau khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãđã quyết toán thuế của năm tài chính và bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã. Thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên chỉ được trả lại vốn góp sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình đối với hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã. Cá nhân hoặc tập thể quyết định việc trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên không đúng quy định tại khoản này phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã.

Chương VI: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã
Chương VI gồm 5 Điều, quy định về: chia, tách hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; giải thể hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản đối với hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã
Chương này quy định chủ yếu về trình tự, thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể (tự nguyện hoặc bắt buộc), phá sản và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã.

Chương VII: Tổ chức đại diện của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã
Chương VII gồm 2 Điều, quy định về: tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãvà về tổ chức liên minh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như là tổ chức đại diện đặc thù của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Chương này bổ sung một điều riêng quy định về tổ đại diện của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã. Theo đó, tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãdo các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãtự nguyện thành lập nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãcó thể được tổ chức theo ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ; được tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật về hội và pháp luật có liên quan.

Đồng thời, Luật khẳng định Liên minh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổ chức đại diện của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã.

Chương VIII: Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã
Chương VIII gồm 3 Điều, quy định về: nội dung quản lý nhà nước đối với hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã.

Luật giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã. Đồng thời Chương này bổ sung một điều quy định về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm tăng cường việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã, góp phần lành mạnh hóa, thúc đẩy khu vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãphát triển. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã. Việc kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãdo Chính phủ quy định.

Chương IX: Điều khoản thi hành 
Chương IX gồm 3 Điều, quy định về: điều khoản chuyển tiếp; hiệu lực thi hành; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. 
Trong đó có quy định về thời hạn 36 tháng kể từ khi Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực thi hành thì các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động mới phải thực hiện theo quy định của Luật nhằm giúp các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước khi Luật này có hiệu lực thi hành củng cố, tổ chức lại để phù hợp với quy định của Luật.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  năm 2012 tác động đến số đông người dân, khoảng 70% dân số Việt Nam, đặc biệt tác động đến đa số nông dân, những người sống ở nông thôn mà phần đông trong số họ là những người yếu thế trong xã hội. Bởi vậy, để đưa Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2012 đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực và hiệu quả, thật sự là một nhân tố nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân theo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, cần đặc biệt chú trọng công tác triển khai tổ chức thi hành Luật. Có 3 nhóm công việc quan trọng là:

1. Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2012 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết các nội dung sau:

 Một là, về chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãquy định tại Điều 6:
“1. Nhà nước có chính sách hỗ trợ sau đây đối với hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã:

a) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; 

b) Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; 

c) Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới;

d) Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

đ) Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội;

e) Thành lập mới hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã. 

3. Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãhoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi sau đây:

a) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng;

b) Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãtheo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Ưu đãi về tín dụng;

d) Vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh;

đ) Chế biến sản phẩm.”
Hai là, về chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãquy định tại khoản 10 Điều 9.

Ba là, về điều kiện, thủ tục trở thành thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam và đối với cá nhân là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam quy định tại Điều 13.

Bốn là, về tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãcam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên ra thị trường theo từng lĩnh vực, loại hình quy định tại khoản 13 Điều 21.

Năm là, về tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãquy đinh tại Điều 22. 
Sáu là, về cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký; trình tự, thủ tục cấp và nội dung của giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãquy định tại Điều 23.

Bảy là, về trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh ở trong nước và nước của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã.

Tám là, về việc sử dụng vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãđể góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 45.

Chín là, về việc xử lý tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãkhi giải thể, phá sản quy định tại khoản 4 Điều 49.

Mười là, về việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãquy định tại Điều 54.

Mười một là, về nội dung quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãquy định tại Điều 59:
“1. Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãvà văn bản pháp luật có liên quan.

 2. Xây dựng bộ máy và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã.

3. Tổ chức và hướng dẫn đăng ký hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã.

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã, của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

5. Hợp tác quốc tế về phát triển hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã.”
Mười hai là, về điều khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 62:

“1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãđược thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không trái với quy định của Luật này thì tiếp tục hoạt động và không phải đăng ký lại.

2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãthành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật này thì phải đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác trong thời hạn 36 tháng, kể từ khi Luật này có hiệu lực thi hành.”

Mười ba là, về kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãquy định tại khoản 3 Điều 61.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật đến cán bộ, nhân dân 

Tư tưởng về mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong dự án Luật là mới mẻ đối với các cấp, người dân; nhận thức của xã hội về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ở nước ta chưa thống nhất. Mặt khác, nhận thức về bản chất tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ở nước ta trong thời gian dài chưa đầy đủ và thống nhất; do vậy, càng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đến cán bộ, nhân dân, từ đó thống nhất và nâng cao nhận thức trong toàn đảng, toàn dân về bản chất và vai trò quan trọng của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Để có được nhận thức chung về mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức hội, hiệp hội cần chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật đến người dân. Đồng thời, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan thông tấn, báo chí khác ở Trung ương và địa phương cần phải phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn, tuyên truyền về Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, bảo đảm thống về nhận thức và hành động trong thực hiện Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đồng thời tuyên truyền mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kiểu mới đã thành công để người dân hiểu, vận dụng vào cuộc sống.

3. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Thông qua Luật đã khó, nhưng đưa Luật phát huy hiệu quả trong cuộc sống còn khó hơn, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt phải có sự chỉ đạo, thực hiện quyết liệt của bộ máy hành pháp với trọng tâm là bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể mang tính tập trung, thống nhất và xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại báo cáo giải trình Quốc hội số 255/BC-UBTVQH13 ngày 23 tháng 10 năm 2012 yêu cầu: “Chính phủ cần kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ trung ương đến địa phương; tổ chức hướng dẫn thi hành Luật nghiêm túc và hiệu quả; góp phần nâng cao vai trò kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.” 

Do vậy, trong thời gian tới, cần kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã bảo đảm đủ tầm, đủ lực đưa Luật Hợp tác xã năm 2012 vào cuộc sống và đưa phong trào hợp tác xã phát triển đúng tiềm năng theo chủ trương của Đảng đã đề ra về phát triển kinh tế tập thể.
� Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của người lao động cũng là một loại hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phổ biến trên thế giới, theo đó, xã viên vừa là đồng sở hữu, vừa là người lao động trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đây là một loại hình đặc biệt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phục vụ xã viên, khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung cấp “việc làm” cho xã viên.


� Theo kết quả điều tra khảo sát HTX toàn quốc năm 2008, có 336 HTX xây dựng (trong tổng số 14.500 HTX), chủ yếu là HTX của người lao động (xã viên HTX đồng thời là người lao động trong HTX)


� Việc kết nạp rộng rãi thành viên đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thể hiện bản chất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là phục vụ cộng đồng, đồng thời phản ánh mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là nhu cầu, nguyện vọng chung của nhiều người nên hấp dẫn nhiều đối tượng tham gia. 


� Theo kết quả khảo sát HTX toàn quốc, 95,57% tổng số HTX tổ chức một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành


� Kết quả dự án Khảo sát thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: đa số các HTX chia lãi chủ yếu theo vốn góp (60,8%) trong khi việc chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ chỉ chiếm 5,8% tổng số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có lãi trong hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.


� Thời điểm điều tra là ngày 30/6/2008, đối tượng điều tra là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động tại thời điểm điều tra. 
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